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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2023  
quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện  

số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số 
 điều theo Luật số 09/2022/QH15 

 
(Tiếp theo Công báo số 965 + 966) 

 
Phụ lục IV 

MẪU BẢN CAM KẾT TRIỂN KHAI MẠNG VIỄN THÔNG 
(Kèm theo Nghị định số 63/2023/NĐ-CP  

ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ) 
 

TÊN DOANH NGHIỆP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  ..., ngày... tháng.... năm... 

 
BẢN CAM KẾT TRIỂN KHAI MẠNG VIỄN THÔNG 
SAU KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ/THI TUYỂN/CẤP LẠI  

QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐỐI VỚI BĂNG TẦN 
  

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, 
ghi bằng chữ in hoa) 

Địa chỉ trụ sở chính: (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư):  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số:...... do.... cấp lần đầu ngày... tháng... năm..., 
thay đổi lần thứ... ngày... tháng... năm.... 

Điện thoại:.......................... Fax:............................... Website............................. 
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Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 09/2022/QH15, Nghị định số.../2023/NĐ-CP ngày.../.../2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15; Luật Viễn thông và các 
văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông phê duyệt Phương án tổ chức (đấu giá/thi tuyển) quyền sử 
dụng tần số vô tuyến điện đối với (băng tần)/hoặc thông báo của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về yêu cầu cam kết triển khai mạng viễn thông đối với băng tần được 
cấp lại giấy phép, (Doanh nghiệp) cam kết triển khai mạng viễn thông sau khi 
(trúng đấu giá/thi tuyển/được cấp lại) quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với 
băng tần (khối băng tần) như sau: 

TT Tiêu chí 
Nội dung 
triển khai 

1 Tổng số vốn đầu tư vào mạng lưới hoặc số lượng trạm 
phát sóng vô tuyến điện phải triển khai 

 

2 Vùng phủ sóng tính theo dân số hoặc theo khu vực địa lý  

3 Thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông tính từ 
thời điểm cấp phép 

 

4 Chất lượng dịch vụ viễn thông  

5 Chuyển vùng dịch vụ viễn thông  

Doanh nghiệp cam kết như sau: chịu trách nhiệm về nội dung đã cam kết trên 
đây và sẽ chịu xử lý theo quy định của pháp luật nếu vi phạm trong việc thực hiện 
nội dung cam kết nêu trên. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
....... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng phụ thuộc vào quy định và phương án tổ chức đấu giá/thi 
tuyển hoặc yêu cầu khi cấp lại của băng tần cụ thể. 
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Phụ lục V 
CÁC MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CẤP GIẤY PHÉP  

SỬ DỤNG BĂNG TẦN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ  
VÀ THI TUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 

(Kèm theo Nghị định số 63/2023/NĐ-CP  
ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ) 

 

Mẫu Tên mẫu 

Mẫu 01 
Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá 
quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 

Mẫu 02 Bản cam kết mức trả giá trong trường hợp doanh nghiệp trúng đấu giá

Mẫu 03 
Giấy xác nhận tổ chức đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá quyền sử 
dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 

Mẫu 04 Đơn đăng ký tham gia thi tuyển 
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 Mẫu 01 
 

 TÊN DOANH NGHIỆP 
 
 

Số:... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..., ngày... tháng... năm... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN 

THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN  
ĐỐI VỚI BĂNG TẦN 

 
Kính gửi: Cục Viễn thông 

 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Luật Viễn thông...; 
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Viễn thông đã được 
sửa đổi, bổ sung theo các Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 
và Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số.../2023/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15;  

(Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông 
như sau: 

Phần 1. Thông tin chung  

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, 
ghi bằng chữ in hoa)....... 

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư)   
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3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số:....... do....... cấp ngày..... tháng..... năm...... tại..... 

4. Điện thoại:.......................... Fax:......................... Website............................... 

Phần 2. Đề nghị cấp giấy xác nhận  

(Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy xác nhận đáp ứng điều kiện tham 
gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần (khối băng tần)..... 

Phần 3. Tài liệu kèm theo 

..............................................................................................................................  

Phần 4. Cam kết  

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều 
kiện tham gia đấu giá và các tài liệu kèm theo. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
.... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
 
 

Đầu mối liên hệ về hồ sơ (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử) 
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 Mẫu 02 
 

TÊN DOANH NGHIỆP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   ..., ngày...... tháng.... năm..... 

 
BẢN CAM KẾT VỀ MỨC TRẢ GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP  

DOANH NGHIỆP TRÚNG ĐẤU GIÁ  
 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông 
 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, 
ghi bằng chữ in hoa) 

Địa chỉ trụ sở chính: (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư):  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số:...... do.... cấp lần đầu ngày... tháng... 
năm..., thay đổi lần thứ... ngày... tháng... năm.... 

Điện thoại:..................................... Fax:........................... Website...................... 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 09/2022/QH15, Nghị định số.../2023/NĐ-CP ngày.../.../2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15; Luật Viễn thông và các 
văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô 
tuyến điện đối với (băng tần), (Doanh nghiệp) cam kết như sau: 

1. Mức trả giá khối băng tần trong trường hợp doanh nghiệp trúng đấu giá đảm 
bảo phương án kỹ thuật và phương án kinh doanh đáp ứng điều kiện cấp hoặc cấp 
hoặc sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần 
được cấp phép thông qua đấu giá theo quy định theo pháp luật về viễn thông. 
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2. Chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng 
băng tần được cấp phép thông qua đấu giá theo quy định pháp luật. 

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm về nội dung đã cam kết trên đây và sẽ 
chịu xử lý theo quy định của pháp luật nếu vi phạm trong việc thực hiện nội dung 
cam kết nêu trên. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
.... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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Mẫu 03 
 

 

BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:....../GXN-BTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày... tháng... năm.... 

 
GIẤY XÁC NHẬN 

ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ  
QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐỐI VỚI BĂNG TẦN 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Luật Viễn thông...; 

Căn cứ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông; 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số.../2023/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15; 

Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt 
Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với (băng tần); 

Xét hồ sơ theo Đơn số... ngày... tháng... năm.... và hồ sơ bổ sung theo công văn 
số... ngày... tháng... năm.... của (tên doanh nghiệp); 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông. 
 

XÁC NHẬN 
 

Điều 1. Doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):..................................................... 

Tên giao dịch:....................................................................................................... 
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Tên giao dịch quốc tế:.......................................................................................... 

Tên viết tắt:........................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................  

Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư 
số................... do........................ cấp ngày... tháng... năm...... (sau đây gọi là Doanh 
nghiệp) đáp ứng điều kiện tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến 
điện đối với băng tần..., mở ngày...., được tổ chức tại..., do... tổ chức theo quy định 
tại Nghị định số.../2023/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, 
bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15. 

Điều 2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm phương án kỹ thuật và 
phương án kinh doanh đáp ứng điều kiện cấp hoặc cấp hoặc sửa đổi, bổ sung giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần trong trường hợp trúng đấu 
giá theo quy định theo pháp luật về viễn thông và chịu trách nhiệm về hiệu quả 
đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần được cấp phép thông qua 
đấu giá. 

Điều 3. Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

BỘ TRƯỞNG 
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 Mẫu 04 
 

DOANH NGHIỆP 
(Tên công ty) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:............ ...., ngày.... tháng.... năm.... 
  

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA THI TUYỂN 
 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông 
 

Sau khi nghiên cứu các nội dung quy định tại Phương án tổ chức thi tuyển do 
Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt (tại Quyết định số.... ngày....), 

(Tên doanh nghiệp):.............................................................................................. 

Mã số thuế:............................................................................................................ 

Địa chỉ:.................................................................................................................. 

Điện thoại:............................................................................................................. 

Đăng ký tham gia thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối 
băng tần/kênh tần số.............................................. 

Nếu trúng tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện khối băng tần/kênh tần 
số.................................., (tên doanh nghiệp) cam kết triển khai mạng viễn thông 
theo Bản cam kết tại Hồ sơ thi tuyển và chấp hành quy định pháp luật về viễn 
thông và tần số vô tuyến điện. 

Kèm theo Đơn đăng ký này là các tài liệu được chuẩn bị theo yêu cầu của 
Phương án tổ chức thi tuyển do Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.  

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác và tính hợp pháp của nội dung trong Đơn đăng ký này và các hồ sơ, tài liệu 
kèm theo. 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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Phụ lục VI 
MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ CHO THUÊ, CHO MƯỢN  

THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN 
(Kèm theo Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

THÔNG BÁO 
Về việc cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện 

 

Kính gửi: Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực.... 
 

Tên tổ chức, cá nhân cho thuê (cho mượn):..........................................................  
Mã số thuế (đối với tổ chức)/Số CCCD/CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân):..... 
Địa chỉ liên lạc:..................................................................................................... 
Số điện thoại:................................. Fax:....................... Email:............................ 
Số giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện:.......................................................... 
Tên tổ chức, cá nhân thuê (mượn):....................................................................... 
Mã số thuế (đối với tổ chức)/Số CCCD/CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân):..... 
Địa chỉ liên lạc:..................................................................................................... 
Số điện thoại:............................ Fax:......................... Email:............................... 
Thời gian cho thuê (cho mượn): từ ngày..../..../.... đến ngày..../..../..... 
Bên cho thuê (cho mượn) và bên thuê (mượn) cam kết: 
- Thực hiện các quy định của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; 
- Chấp hành quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện, không gây nhiễu 

có hại và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về viễn 
thông và tần số vô tuyến điện; 

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn thông tin mạng. 
 

 Làm tại......, ngày.... tháng..... năm..... 
Xác nhận của tổ chức, cá nhân thuê 

(mượn) 
(Chữ ký của người có thẩm quyền 

 và đóng dấu của tổ chức) 
 

Họ và tên 

Xác nhận của tổ chức, cá nhân cho 
thuê (cho mượn) 

(Chữ ký của người có thẩm quyền  
và đóng dấu của tổ chức) 

 
Họ và tên 
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Phụ lục VII 
PHƯƠNG PHÁP LOẠI BỎ MẪU DỊ BIỆT 

(Kèm theo Nghị định số 63/2023/NĐ-CP  
ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ) 

 
Giả thiết rằng thu thập được thông tin của M cuộc đấu giá từ quốc gia hoặc 

vùng lãnh thổ, mỗi cuộc đấu giá là một mẫu; tiền quy đổi (GQĐ) từ tiền trúng đấu 
giá của cuộc đấu giá tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ về Việt Nam tương ứng với 
các mẫu được sắp xếp theo giá trị từ thấp đến cao là: 

GQĐ = [GQĐ1, GQĐ2,..., GQĐM] 

Các mẫu được xác định là mẫu dị biệt và bị loại nếu các giá trị tiền quy đổi 
(GQĐ) tương ứng nằm ngoài khoảng [GQĐcd; GQĐct]. Việc xác định và loại bỏ 
mẫu dị biệt chỉ thực hiện một lần duy nhất với tập có M mẫu ban đầu. 

Khoảng giá trị [GQĐcd; GQĐct] được xác định như sau: 

Giá trị cận dưới GQĐcd:  GQĐcd = Q1 - 1,5 × IQR; 

Giá trị cận trên GQĐct: GQĐct = Q3 + 1,5 × IQR; 

Trong đó, khoảng tứ phân vị IQR được tính như sau: IQR = Q3 - Q1; 

Các giá trị Q1 và Q3 lần lượt là tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của tập tiền quy 
đổi (GQĐ), được xác định như sau: 

Phương pháp 1: xác định Q1 và Q3 sử dụng công thức 

Xác định Q1: 

Q1 = GQĐ(Pt) × Tt + GQĐ(Ps) × Ts 

Trong đó:  

Pt là giá trị làm tròn xuống của giá trị 1
( 1) 1

4
MP −

= + ; 

Ps là giá trị làm tròn lên của giá trị 1
( 1) 1

4
MP −

= + ; 

Tt = Ps - P1; 

Ts = P1 - Pt. 

Nếu M = 4a + 1, với a là số nguyên dương thì Tt = 1 và Ts = 0 

Xác định Q3: 

Q3 = GQĐ(Pt) × Tt + GQĐ(Ps) × Ts 
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Pt là giá trị làm tròn xuống của giá trị 3
3 ( 1) 1

4
MP × −

= +
  

Ps là giá trị làm tròn lên của giá trị 3
3 ( 1) 1

4
MP × −

= +
  

Tt = Ps - P3; 

Ts = P3 - Pt. 

Nếu M = 4a + 1, với a là số nguyên dương thì Tt = 1 và Ts = 0 

Phương pháp 2: xác định Q1 và Q3 sử dụng phần mềm Microsoft Excel 

Mở phần mềm Microsoft Excel; 

Lập một vùng dữ liệu trong Microsoft Excel là các ô chứa M giá trị tiền quy 
đổi GQĐ = [GQĐ1, GQĐ2,..., GQĐM]; 

Di chuyển con trỏ đến một ô khác ngoài vùng dữ liệu và thực hiện lệnh 
Quartile.INC để tìm giá trị phân vị thứ nhất Q1, giá trị phân vị thứ ba Q3, cụ thể: 

Quartile.INC (Vùng dữ liệu, tham số) 

Vùng dữ liệu: là vùng chứa M giá trị tiền quy đổi. 

Để xác định giá trị phân vị thứ nhất Q1 và giá trị phân vị thứ ba Q3 tham số 
tương ứng là 1 và 3. Khi đó: 

Q1 = Quartile.INC (Vùng dữ liệu, 1) 

Q3 = Quartile.INC (Vùng dữ liệu, 3)  
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Phụ lục VIII 
MẪU THÔNG BÁO NỘP TIỀN  

CẤP QUYỀN SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 
(Kèm theo Nghị định số 63/2023/NĐ-CP  

ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ) 
 

TÊN CƠ QUAN  
BAN HÀNH THÔNG BÁO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:........ ..., ngày... tháng... năm.... 

 
THÔNG BÁO 

Nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện 

 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số........./2023/NĐ-CP ngày...... tháng...... năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15; 

<Tên cơ quan thông báo> thông báo về việc nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số 
vô tuyến điện như sau: 

I. Thông tin về tổ chức nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện 

1. Tên tổ chức nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện:  

2. Mã khách hàng:............................... E-mail:..................................................... 

3. Mã số thuế:   

4. Địa chỉ liên hệ:  

5. Địa chỉ trụ sở chính/thường trú:  

6. Điện thoại........................ Điện thoại di động..................... Fax....................... 

II. Thông tin về quyền sử dụng tần số vô tuyến điện  

1. Băng tần được cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện:.................................. 

2. Số giấy phép được cấp, ngày cấp (đối với lần thu tiền sau khi giấy phép 
được cấp):............... 
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III. Thông tin về thông báo nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện 

1. Số tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải nộp................................ 

2. Thời hạn nộp tiền:............................................................................................. 

3. Phương thức nộp:.............................................................................................. 

IV. Thông tin thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện 

1. Tên tổ chức thu:  

2. Địa chỉ:  

3. Số tài khoản:  

4. Tài khoản ngân hàng/kho bạc nhà nước: 

5. Điện thoại:............................................... Fax................................................... 

<Tên cơ quan thông báo> thông báo để tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- Tổ chức nộp tiền cấp quyền  
 sử dụng tần số vô tuyến điện; 
- .............. 
- Lưu: VT, Bộ phận phát hành TB,... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN  
BAN HÀNH THÔNG BÁO 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục IX 
MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO VỀ CÔNG NHẬN  

TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ  
VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN 

(Kèm theo Nghị định số 63/2023/NĐ-CP  
ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ) 

 
Mẫu  Tên mẫu 

Mẫu 01 
Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp 
chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư 

Mẫu 02 
Mẫu báo cáo thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động cấp 
chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư 

Mẫu 03 
Mẫu giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến 
điện nghiệp dư (áp dụng với trường hợp cấp lần đầu) 

Mẫu 04 
Mẫu giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến 
điện nghiệp dư (áp dụng với trường hợp cấp đổi) 

Mẫu 05 
Mẫu văn bản đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện 
cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư 

Mẫu 06 
Mẫu báo cáo tình hình tổ chức thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện 
nghiệp dư  

Mẫu 07 
Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào 
tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải 

Mẫu 08 
Mẫu báo cáo thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào 
tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải 

Mẫu 09 
Mẫu giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô 
tuyến điện viên hàng hải (áp dụng với trường hợp cấp lần đầu) 

Mẫu 10 
Mẫu giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô 
tuyến điện viên hàng hải (áp dụng với trường hợp cấp đổi) 

Mẫu 11 
Mẫu văn bản đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện 
đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải 

Mẫu 12 
Mẫu báo cáo tình hình đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên 
hàng hải  
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Mẫu 01 
 

TÊN TỔ CHỨC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:............. 
V/v đề nghị cấp giấy công nhận 
tổ chức đủ điều kiện cấp chứng 

chỉ vô tuyến điện nghiệp dư 

...., ngày.... tháng... năm... 

 
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

 
Tên tổ chức:.......................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................. 
Điện thoại:........................ Fax:.................... Website:......................................... 
Giấy phép/Quyết định thành lập số.................... Ngày cấp:................................. 
Cơ quan cấp:......................................................................................................... 
Họ và tên người đứng đầu tổ chức:....................................................................... 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Số CMND/CCCD:................................................................................................ 
........(1)........ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy công nhận tổ 

chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp......(2)........................ 
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác 

của nội dung văn bản đề nghị, hồ sơ kèm theo. 
Hồ sơ kèm theo gồm: 
- Bản sao hợp pháp giấy phép hoặc quyết định thành lập tổ chức; 
- Báo cáo thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động cấp chứng chỉ vô 

tuyến điện viên nghiệp dư; 
- Bộ câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- .........; 
- Lưu: VT, .... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền  

và đóng dấu của tổ chức) 
 

Hướng dẫn: 
(1): Ghi tên của tổ chức đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô 

tuyến điện nghiệp dư. 
(2): Ghi cấp độ chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đề nghị cấp. 
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 Mẫu 02  
 

TÊN TỔ CHỨC 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:............ ..., ngày.... tháng... năm... 
 
 

BÁO CÁO 
Thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động cấp chứng chỉ  

vô tuyến điện nghiệp dư cấp...(1).... 
 

 
 
 

...............(2)......... xin báo cáo thực trạng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động 
cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp...(3).... như sau: 

I. Cơ sở vật chất, trang thiết bị  
Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị: đài vô tuyến điện nghiệp dư kèm theo 

số giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. 
II. Bộ câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư 
Hồ sơ bao gồm: 
- Quyết định ban hành Bộ câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư của 

người đứng đầu tổ chức; 
- Bộ câu hỏi thi lý thuyết vô tuyến điện nghiệp dư. 
III. Người tham gia hoạt động tổ chức thi vô tuyến điện nghiệp dư (4)  

TT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn, 
nghiệp vụ 

Chứng chỉ 
vô tuyến điện 

nghiệp dư 

Kinh nghiệm làm nghề điện báo/ 
Kinh nghiệm khai thác đài vô tuyến 

điện nghiệp dư 
1     
...     

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- .........; 
- Lưu: VT, ....... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền  

và đóng dấu của tổ chức) 
 

Hướng dẫn: 
(1) và (3): Ghi cấp độ chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đề nghị cấp. 
(2): Ghi tên của tổ chức đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến 

điện nghiệp dư. 
(4): Đối với từng người tham gia hoạt động tổ chức thi vô tuyến điện nghiệp dư phải nộp kèm theo hồ sơ 

gồm bản sao hợp pháp các tài liệu sau: 
- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành vô tuyến điện, điện tử, viễn thông hoặc 

các ngành tương đương; 
- Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư hoặc giấy tờ thể hiện là người đã trải qua ít nhất 1 năm làm nghề 

điện báo (có khả năng nhận bằng tai và gửi bằng tay các bản tin dưới dạng mã Móc-xơ quốc tế thông qua máy 
thu phát vô tuyến điện).  
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Mẫu 03 
 

BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:............................ ....., ngày.... tháng... năm... 
  

GIẤY CÔNG NHẬN 
TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ  

VÔ TUYẾN ĐIỆN NGHIỆP DƯ 
 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 09/2022/QH15 
ngày 09 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số.../2023/NĐ-CP ngày...... tháng..... năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô 
tuyến điện nghiệp dư của (tên tổ chức). 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Công nhận:  

Tên tổ chức:........................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................. 

Đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp.................(1)............... 
 
 
  

BỘ TRƯỞNG  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 
 

Ghi chú: 
(1): Ghi cấp độ chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư được cấp (vô tuyến điện nghiệp dư cấp 

một, vô tuyến điện nghiệp dư cấp hai, vô tuyến điện nghiệp dư cấp ba, vô tuyến điện nghiệp dư 
cấp bốn). 
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  Mẫu 04 
 

BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:............................ ....., ngày.... tháng... năm... 
 

GIẤY CÔNG NHẬN 
TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ  

VÔ TUYẾN ĐIỆN NGHIỆP DƯ 
 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 09/2022/QH15 
ngày 09 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số.../2023/NĐ-CP ngày...... tháng..... năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ 
vô tuyến điện nghiệp dư của (tên tổ chức). 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Công nhận:  

Tên tổ chức:.......................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................. 

Đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp:.........(1)..................... 

Giấy công nhận này thay thế giấy công nhận số............................... đã được Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày......................................................... 
 
 
  

BỘ TRƯỞNG 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 
 
Ghi chú: 
(1): Ghi cấp độ chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư được cấp (vô tuyến điện nghiệp dư cấp 

một, vô tuyến điện nghiệp dư cấp hai, vô tuyến điện nghiệp dư cấp ba, vô tuyến điện nghiệp dư 
cấp bốn). 
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 Mẫu 05 
 

TÊN TỔ CHỨC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:.............. 
V/v đề nghị cấp đổi giấy  

công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp 
chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư 

..., ngày.... tháng... năm... 

 
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

 
Tên tổ chức:.......................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................. 
Điện thoại:..............................; Fax:.......................; Website:.............................. 
Giấy phép/Quyết định thành lập số.................... Ngày cấp:................................. 
Cơ quan cấp:......................................................................................................... 
Họ và tên người đứng đầu tổ chức:...................................................................... 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Số CMND/CCCD:................................................................................................ 
......(1)......... đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đổi giấy công nhận tổ 

chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư số......(2)....... ngày 
cấp............. 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác 
của nội dung văn bản đề nghị, hồ sơ kèm theo. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 
Báo cáo về thay đổi thông tin của tổ chức đối với trường hợp có sự thay đổi 

thông tin. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- .........; 
- Lưu: VT, ....... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền 

và đóng dấu của tổ chức) 
 

Hướng dẫn: 
(1): Ghi tên của tổ chức đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ 

vô tuyến điện nghiệp dư. 
(2): Ghi số giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đề 

nghị cấp đổi. 
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Mẫu 06 
TÊN TỔ CHỨC 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:.......... ..., ngày.... tháng... năm... 
 
 

BÁO CÁO  
Tình hình tổ chức thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư 

 
Kính gửi: Cục Tần số vô tuyến điện 

 

...............(1)............. báo cáo tình hình tổ chức thi vô tuyến điện nghiệp dư và 
tình hình cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư quý.... năm... như sau: 

1. Tình hình tổ chức thi vô tuyến điện nghiệp dư 
................................(2)................................ báo cáo về tình hình tổ chức thi vô 

tuyến điện nghiệp dư cấp... (cấp một, cấp hai, cấp ba, cấp bốn): 
- Báo cáo về việc tổ chức thi:  
+ Báo cáo về tổ chức thi lý thuyết và thi thực hành; 
+ Báo cáo về người tham gia hoạt động tổ chức thi vô tuyến điện nghiệp dư. 
- Báo cáo về kết quả thi vô tuyến điện nghiệp dư. 
2. Tình hình cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư 

 

Loại chứng chỉ Cấp Cấp đổi Thu hồi Ghi chú
Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp một     
Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp hai     
Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp ba     
Chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp bốn     

3. Kiến nghị, đề xuất (nếu có) 
Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- .........; 
- Lưu: VT,....... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền  

và đóng dấu/chữ ký số của tổ chức) 
 

 
Hướng dẫn: 
(1) và (2): Ghi tên của tổ chức đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy công nhận tổ 

chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư. 
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Mẫu 07 
 

TÊN TỔ CHỨC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:........... 
V/v đề nghị cấp giấy công nhận tổ 

chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng 
chỉ vô tuyến điện viên hàng hải 

..., ngày.... tháng.... năm.... 

 
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông  

Tên tổ chức:.......................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................. 
Điện thoại:..............................; Fax:..........................; Website:........................... 
Địa chỉ phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có):............................................... 
Giấy phép/Quyết định thành lập số:........................... Ngày cấp:......................... 
Cơ quan cấp:......................................................................................................... 
Họ và tên người đứng đầu tổ chức:....................................................................... 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Số CMND/CCCD:................................................................................................ 
................(1)............... đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy công 

nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải 
hạng..............(2).............. 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác 
của nội dung văn bản đề nghị, hồ sơ kèm theo. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 
- Bản sao hợp pháp giấy phép hoặc quyết định thành lập tổ chức; 
- Báo cáo thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ 

vô tuyến điện viên hàng hải; 
- Chương trình đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải của tổ chức. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
-.................. 
- Lưu: VT,...... 

 
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền  
và đóng dấu của tổ chức) 

 
Hướng dẫn: 
(1): Ghi tên của tổ chức đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng 

chỉ vô tuyến điện viên hàng hải. 
(2): Ghi hạng chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải đề nghị cấp. 
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 Mẫu 08 
 

TÊN TỔ CHỨC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:............. ....., ngày.... tháng... năm... 
 

 
BÁO CÁO 

Thuyết minh các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo,  
cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải(1) 

 
 

 
I. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu giảng dạy 
1. Địa điểm đào tạo:............................................................................................. 
2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy 
a) Cơ sở vật chất 
- Số phòng học lý thuyết 
- Số phòng học thực hành 
b) Trang thiết bị giảng dạy 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 
1     
....     

 

3. Tài liệu giảng dạy: liệt kê chi tiết các tài liệu dùng để giảng dạy 
II. Chương trình đào tạo 
Một chương trình bao gồm: 
- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu tổ chức; 
- Chương trình đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải chi tiết gửi kèm theo hồ sơ. 
III. Giảng viên tham gia giảng dạy (2) 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn, 
nghiệp vụ 

Trình độ 
ngoại 
ngữ 

Chứng chỉ 
vô tuyến điện 
viên hàng hải 

Kinh nghiệm tham 
gia đào tạo vô tuyến điện 

viên hàng hải 
1      
...      

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- .........; 
- Lưu: VT, ....... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền  

và đóng dấu của tổ chức) 
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Hướng dẫn: 
(1)  Nếu tổ chức có nhiều chi nhánh thì phải lập báo cáo riêng cho từng chi nhánh. 
(2) Đối với mỗi giảng viên phải nộp kèm theo hồ sơ gồm bản sao hợp pháp các tài liệu sau: 
- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động; 
- Văn bằng đào tạo chuyên môn; 
- Chứng chỉ ngoại ngữ; 
- Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải phù hợp với chương trình tham gia đào tạo hoặc các giấy tờ 

chứng minh đã tham gia đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải hạng tương đương từ 03 năm trở lên. 
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Mẫu 09 
BỘ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:............................... Hà Nội, ngày..... tháng... năm..... 
 

GIẤY CÔNG NHẬN 
TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ  

VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI 
 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 09/2022/QH15 
ngày 09 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số.../2023/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng 
chỉ vô tuyến điện viên hàng hải của (tên tổ chức). 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Công nhận:  

Tên tổ chức:.......................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................. 

Địa chỉ phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có):.............................................. 

Đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hạng 
.....................................................(1)........................................................................... 
 
 
 
 

BỘ TRƯỞNG 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 
 

Ghi chú: 
(1): Ghi các hạng vô tuyến điện viên hàng hải được đào tạo tại trụ sở chính và từng phân 

hiệu (vô tuyến điện viên hàng hải hạng hạn chế, vô tuyến điện viên hàng hải hạng tổng quát, vô 
tuyến điện viên hàng hải hạng nhất, vô tuyến điện viên hàng hải hạng hai). 
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 Mẫu 10 
 

BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:............................ Hà Nội, ngày... tháng... năm... 
 

GIẤY CÔNG NHẬN 
TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ  

VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI 
 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 09/2022/QH15 
ngày 09 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số.../2023/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp 
chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải của (tên tổ chức). 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Công nhận:  

Tên tổ chức:.......................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................. 

Địa chỉ phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có):............................................... 

Đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hạng 
....................................................(1)............................................................................ 

Giấy công nhận này thay thế giấy công nhận số.......................... đã được Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày..................................................................... 

 
 BỘ TRƯỞNG 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 
Ghi chú: 

(1): Ghi các hạng vô tuyến điện viên hàng hải được đào tạo tại trụ sở chính và từng phân 
hiệu (vô tuyến điện viên hàng hải hạng hạn chế, vô tuyến điện viên hàng hải hạng tổng quát, vô 
tuyến điện viên hàng hải hạng nhất, vô tuyến điện viên hàng hải hạng hai). 
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 Mẫu 11 
 

TÊN TỔ CHỨC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:.................... 
V/v đề nghị cấp đổi giấy công 
nhận tổ chức đủ điều kiện đào 
tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến 

điện viên hàng hải 

...., ngày... tháng... năm... 

 
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

 
Tên tổ chức:.......................................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................. 
Điện thoại:...........................; Fax:............................; Website:............................  
Địa chỉ phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có):............................................... 
Giấy phép/Quyết định thành lập số:....................... Ngày cấp.............................. 
Cơ quan cấp:......................................................................................................... 
Họ và tên người đứng đầu tổ chức:....................................................................... 
Địa chỉ:.................................................................................................................. 
Số CMND/CCCD:................................................................................................ 
...........(1)............. đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đổi giấy công 

nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải số 
....(2)............ cấp ngày...... 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác 
của nội dung văn bản đề nghị, hồ sơ kèm theo. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 
Báo cáo về thay đổi thông tin của tổ chức đối với trường hợp có sự thay đổi 

thông tin. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- .................. 
- Lưu: VT,...... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền  

và đóng dấu của tổ chức) 
 

 
Hướng dẫn: 
(1): Ghi tên của tổ chức đề nghị cấp đổi giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp 

chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải. 
(2): Ghi số giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên 

hàng hải đề nghị cấp đổi. 
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 Mẫu 12 
 

TÊN TỔ CHỨC 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:............... ..., ngày.... tháng... năm... 
 

BÁO CÁO 
Tình hình đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải (1) 

 

 
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

 
 

............(2)............. báo cáo tình hình đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên 
hàng hải quý..... năm.... như sau: 

I. Báo cáo các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ vô 
tuyến điện viên hàng hải 

1. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy. 

a) Cơ sở vật chất: 

- Số phòng học lý thuyết 

- Số phòng học thực hành 

b) Trang thiết bị giảng dạy 
 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1     

2     

...     
 

2. Tài liệu giảng dạy: liệt kê chi tiết các tài liệu dùng để giảng dạy 

3. Chương trình đào tạo. 

4. Giảng viên tham gia giảng dạy. 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn, 
nghiệp vụ 

Trình độ 
ngoại 
ngữ 

Chứng chỉ 
vô tuyến điện 

viên hàng hải 

Kinh nghiệm tham 
gia đào tạo vô tuyến 
điện viên hàng hải 

1      
...      
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II. Báo cáo kết quả đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải 
 

STT Nội dung đào tạo 
Số 

khóa 
Số học 

viên 
Số học viên 

thi đỗ 
1 Vô tuyến điện viên hàng hải hạng tổng quát    
2 Vô tuyến điện viên hàng hải hạng hạn chế    
3 Vô tuyến điện viên hàng hải hạng nhất    
4 Vô tuyến điện viên hàng hải hạng hai    

III. Báo cáo về tình hình cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải 
 

STT Loại Chứng chỉ Cấp  Gia hạn Cấp đổi Thu hồi 

1 
Chứng chỉ vô tuyến điện viên 
hàng hải hạng tổng quát 

    

2 
Chứng chỉ vô tuyến điện viên 
hàng hải hạng hạn chế 

    

3 
Chứng chỉ vô tuyến điện viên 
hàng hải hạng nhất 

    

4 
Chứng chỉ vô tuyến điện viên 
hàng hải hạng hai 

    

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- .........; 
- Lưu: VT,....... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền  

và đóng dấu/chữ ký số của tổ chức) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn: 
(1): Nếu tổ chức có nhiều chi nhánh thì phải lập báo cáo riêng cho từng chi nhánh. 
(2): Ghi tên tổ chức/phân hiệu được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy công nhận tổ 

chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải. 
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Phụ lục X 
MẪU BIỂU VỀ CẤP CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN 

(Kèm theo Nghị định số 63/2023/NĐ-CP  
ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ) 

 
 

Mẫu Tên mẫu 

Mẫu 01 
Mẫu đơn đăng ký dự thi vô tuyến điện nghiệp dư và cấp chứng chỉ 
vô tuyến điện nghiệp dư  

Mẫu 02 Mẫu đơn đề nghị cấp đổi chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư  

Mẫu 03 
Mẫu đơn đề nghị gia hạn/cấp đổi chứng chỉ vô tuyến điện viên 
hàng hải 

Mẫu 04 Mẫu chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư 

Mẫu 05 Mẫu chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hạng hạn chế 

Mẫu 06 Mẫu chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hạng tổng quát 

Mẫu 07 Mẫu chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hạng hai 

Mẫu 08 Mẫu chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hạng nhất 



 
 CÔNG BÁO/Số 967 + 968/Ngày 31-8-2023 33 
 

Mẫu 01 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

...., ngày..... tháng.... năm..... 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI VÔ TUYẾN ĐIỆN NGHIỆP DƯ 
VÀ CẤP CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN NGHIỆP DƯ 

 
Kính gửi:......(1)........... 

 
Họ và tên (chữ in hoa):..................................... Nam/Nữ:................................... 
Sinh ngày:....................................................... Nơi sinh:...................................... 

Quốc tịch:.............................................................................................................. 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:................................ Ngày cấp:............................... 

Nơi cấp:................................................................................................................. 

Đề nghị được dự thi vô tuyến điện nghiệp dư và cấp chứng chỉ vô tuyến điện 
nghiệp dư cấp...(2)..................... 

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn. 
  
 Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn: 
(1): Ghi tên của tổ chức đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy công nhận tổ chức 

đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư. 
(2): Ghi cấp độ chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đề nghị cấp. 



 
34 CÔNG BÁO/Số 967 + 968/Ngày 31-8-2023 
  

Mẫu 02 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

....., ngày..... tháng.... năm..... 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN NGHIỆP DƯ 
 

Kính gửi:...........(1)........... 
 

Họ và tên (chữ in hoa):............................................. Nam/Nữ:............................ 
Sinh ngày:................................................... Nơi sinh:.......................................... 

Quốc tịch:.............................................................................................................. 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.................................... Ngày cấp:........................... 

Nơi cấp:................................................................................................................. 

Căn cứ Nghị định số........./2023/NĐ-CP ngày........ tháng..... năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15, đề 
nghị..............(2)...................... cấp đổi cho tôi chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư 
số..........(3).......... ngày cấp....................... 

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn. 
  
 
 
 

Người làm đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn: 
(1) và (2): Ghi tên tổ chức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy công nhận tổ chức 

đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư. 
(3): Ghi số chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư đề nghị cấp đổi. 
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Mẫu 03 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/CẤP ĐỔI CHỨNG CHỈ 
VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI 

 
Kính gửi:..................(1)...................... 

 
Họ và tên (chữ in hoa):.........................................................................................  

Ngày sinh:................................................. Nơi sinh............................................. 

Số chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải....... ngày cấp........  ngày hết hạn....... 

Sổ thuyền viên số:.............. ngày cấp.......................... nơi cấp............................. 

Căn cứ Nghị định số........./2023/NĐ-CP ngày........ tháng..... năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 
42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15, đề 
nghị......................(2)....................... gia hạn/cấp đổi cho tôi chứng chỉ vô tuyến 
điện viên hàng hải số..........(3)......... ngày cấp............................................................ 

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn. 
 
 ....., ngày..... tháng...... năm...... 

Người đề nghị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hướng dẫn: 
(1)  và (2): Ghi tên tổ chức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy công nhận tổ chức 

đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải. 
(3): Ghi số chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải đề nghị gia hạn/cấp đổi. 
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Mẫu 04 
 

MẪU CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN NGHIỆP DƯ 
 

Mặt ngoài: 
(Kích thước 8,5 cm x 14 cm) 

 
TÊN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ  

VÔ TUYẾN ĐIỆN NGHIỆP DƯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN NGHIỆP DƯ 
 

Cấp theo quy định tại Nghị định số…/2023/NĐ-CP ngày…. tháng…. năm 2023 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 

42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 CÔNG BÁO/Số 967 + 968/Ngày 31-8-2023 37 
 

Mặt trong: 
(Kích thước 8,5 cm x 14 cm) 

 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

CHỨNG CHỈ 
VÔ TUYẾN ĐIỆN NGHIỆP DƯ 

Số:............ 
 

 
 

Cấp cho ông (bà):............................................... 

Sinh ngày:........................................................... 

Nơi sinh:............................................................. 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu............................... 
 

 

Đã hoàn thành kỳ thi lý thuyết và thi thực hành vô tuyến điện nghiệp dư cấp... 
tại (tên tổ chức đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy công nhận tổ 
chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư) 

Đạt chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư cấp.....................................  

Theo Quyết định số:......... ngày.... tháng... năm............................... 
 

...., ngày...... tháng...... năm...... 
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 
 

 
 
 
 

 
(ảnh  

3 x 4) 
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Mẫu 05 
 

MẪU CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN 
HÀNG HẢI HỆ GMDSS HẠNG HẠN CHẾ 

 
Mặt ngoài: 

(Kích thước 14 cm x 20 cm) 
 
 

 
 
 

CHỨNG CHỈ 
VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI HỆ GMDSS 

HẠNG HẠN CHẾ 
RESTRICTED OPERATOR'S CERTIFICATE 

 
 
 
 

Cấp theo quy định của Công ước Quốc tế về Tiêu 
chuẩn huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca đối 

với Thuyền viên, 1978, sửa đổi 2010 
 

Issued under the provisions of the International 
Convention on Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended 

in 2010 
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Mặt trong: 
(Kích thước 14 cm x 20 cm) 

 
  

 
 
 
 
 

CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI 
HỆ GMDSS HẠNG HẠN CHẾ 

Cấp theo quy định của Công ước Quốc tế về 
Tiêu chuẩn huấn luyện, Cấp giấy chứng nhận và 
Trực ca đối với Thuyền viên, 1978, sửa đổi 2010 

 
RESTRICTED OPERATOR'S CERTIFICATE 

Issued under the provisions of the 
International Convention on Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers, 1978, as amended in 2010 

  

(ảnh      
3 x 4) 

 
 
Chữ ký của người được cấp giấy chứng chỉ 
Holder's Signature:............................ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

................(1).............. 
CHỨNG NHẬN 
............(2)............ 

CERTIFIES THAT 
 
  
Họ và tên:...................... Quốc tịch:........................
Full Name  Nationality 
Sinh ngày:........................ Tại...................................
Date of birth Place of birth 
Đã tốt nghiệp khóa đào tạo Vô tuyến điện viên 
hàng hải hạng hạn chế về hệ thống an toàn và cấp 
cứu hàng hải toàn cầu, có đủ khả năng chuyên môn 
thực hiện chức danh Vô tuyến điện viên hàng hải 
hạng hạn chế trên các đài tàu biển được trang bị 
thiết bị của hệ GMDSS. 
Had passed the examination of the Restricted 
Operator's Cerificate Training course for Global 
Maritime Distress and Safety System (GMDSS) 
and has all required qualifications as a Restricted 
operator on the ship Radio Station fitted for the 
GMDSS. 
Giấy chứng chỉ số:................. cấp ngày:.................. 
Certificate No.                         issued on: 
Có giá trị đến ngày:..................................................
Valid until  
  
 HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC 

THE RECTOR/THE DIRECTOR 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn: 
(1): Ghi chữ in hoa tên tổ chức được cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp 

chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bằng tiếng Việt. 
(2): Ghi chữ in hoa tên tổ chức được cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp 

chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bằng tiếng Anh. 
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Mẫu 06 
 

MẪU CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI HỆ GMDSS  
HẠNG TỔNG QUÁT 

 
Mặt ngoài: 

(Kích thước 14 cm x 20 cm) 
 
  

 
 

CHỨNG CHỈ 
VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI HỆ GMDSS 

HẠNG TỔNG QUÁT 
 

GENERAL OPERATOR'S CERTIFICATE 
 
 
 
 

Cấp theo quy định của Công ước Quốc tế về Tiêu 
chuẩn huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca đối 

với Thuyền viên, 1978, sửa đổi 2010 
 

Issued under the provisions of the International 
Convention on Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended 

in 2010 
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Mặt trong: 
(Kích thước 14 cm x 20 cm) 

 
 
 
 
 
 
 

CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI 
HỆ GMDSS HẠNG TỔNG QUÁT 

Cấp theo quy định của Công ước Quốc tế về  
Tiêu chuẩn huấn luyện, Cấp giấy chứng nhận và 
Trực ca đối với Thuyền viên, 1978, sửa đổi 2010 

 
GENERAL OPERATOR'S CERTIFICATE 

Issued under the provisions of the International 
Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers, 
1978, as amended in 2010 

 

(ảnh 3 x 4) 

 
 
Chữ ký của người được cấp giấy chứng chỉ 
Holder's Signature:............................ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

................(1).............. 
CHỨNG NHẬN 
............(2)............ 

CERTIFIES THAT 
 

 
  
Họ và tên:..................... Quốc tịch:.............................
Full Name  Nationality 
Sinh ngày:..................... tại.........................................
Date of birth Place of birth 
Đã tốt nghiệp khóa đào tạo Vô tuyến điện viên hàng 
hải hạng tổng quát về hệ thống an toàn và cấp cứu 
hàng hải toàn cầu, có đủ khả năng chuyên môn thực 
hiện chức danh Vô tuyến điện viên hàng hải hạng 
tổng quát trên các đài tàu biển được trang bị thiết bị 
của hệ GMDSS. 
Had passed the examination of the General 
Operator's Cerificate Training course for Global 
Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and 
has all required qualifications as a General operator 
on the ship Radio Station fitted for the GMDSS. 
Giấy chứng chỉ số:........ cấp ngày:.....................
Certificate No. issued on: 
Có giá trị đến ngày:.....................................................
Valid until  
  

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC 
THE RECTOR/THE DIRECTOR 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn: 
(1): Ghi chữ in hoa tên tổ chức được cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp 

chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bằng tiếng Việt. 
(2): Ghi chữ in hoa tên tổ chức được cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp 

chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bằng tiếng Anh. 
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Mẫu 07 
 

MẪU CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN 
HÀNG HẢI HỆ GMDSS HẠNG HAI 

 
Mặt ngoài: 

(Kích thước 14 cm x 20 cm) 
 
 

 
CHỨNG CHỈ 

VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI HỆ GMDSS 
HẠNG HAI 

SECOND-CLASS RADIO ELECTRONIC 
CERTIFICATE 

 
 
 

Cấp theo quy định của Công ước Quốc tế về Tiêu chuẩn 
huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca đối với Thuyền 

viên, 1978, sửa đổi 2010 
 
 

Issued under the provisions of the International 
Convention on Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended   

in 2010 
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Mặt trong: 
(Kích thước 14 cm x 20 cm) 

 

CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI 
HỆ GMDSS HẠNG HAI 

Cấp theo quy định của Công ước Quốc tế về Tiêu 
chuẩn huấn luyện, Cấp giấy chứng nhận và Trực 

ca đối với Thuyền viên, 1978, sửa đổi 2010 
 

SECOND-CLASS RADIO ELECTRONIC 
CERTIFICATE 

Issued under the provisions of the International 
Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers, 
1978, as amended in 2010 

 

(ảnh 3 x 4) 

 
Chữ ký của người được cấp giấy chứng chỉ 
Holder's Signature:............................. 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

................(1).............. 
CHỨNG NHẬN 
............(2)............ 

CERTIFIES THAT 
 
 
 

Họ và tên:....................... Quốc tịch:.........................
Full Name   Nationality 
Sinh ngày:.......................... tại.................................. 
Date of birth                    Place of birth 
Đã tốt nghiệp khóa đào tạo Vô tuyến điện viên 
hàng hải hạng hai về hệ thống an toàn và cấp cứu 
hàng hải toàn cầu, có đủ khả năng chuyên môn thực 
hiện chức danh Vô tuyến điện viên hàng hải hạng 
hai trên các đài tàu biển được trang bị thiết bị của 
hệ GMDSS. 
Had passed the examination of the Second - class 
Radio electronic Cerificate Training course for 
Global Maritime Distress and Safety System 
(GMDSS) and has all required qualifications as a 
Second - class Radio electronic on the ship Radio 
Station fitted for the GMDSS. 
Giấy chứng chỉ số:.............. cấp ngày:....................
Certificate No.                        issued on: 
Có giá trị đến ngày:..................................................
Valid until 

 
HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC 

THE RECTOR/THE DIRECTOR 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn: 
(1): Ghi chữ in hoa tên tổ chức được cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp 

chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bằng tiếng Việt. 
(2): Ghi chữ in hoa tên tổ chức được cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp 

chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bằng tiếng Anh. 
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Mẫu 08 
 

MẪU CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN 
HÀNG HẢI HỆ GMDSS HẠNG NHẤT 

 
Mặt ngoài: 

(Kích thước 14 cm x 20 cm) 
 

 

 
CHỨNG CHỈ 

VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI HỆ GMDSS 
HẠNG NHẤT 

FIRST-CLASS RADIO ELECTRONIC 
CERTIFICATE 

 
 
 
 

Cấp theo quy định của Công ước Quốc tế về Tiêu 
chuẩn huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca đối với 

Thuyền viên, 1978, sửa đổi 2010 
 
 

Issued under the provisions of the International 
Convention on Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended  

in 2010 
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Mặt trong: 
(Kích thước 14 cm x 20 cm) 

 

 
CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN VIÊN HÀNG HẢI 

HỆ GMDSS HẠNG NHẤT 
Cấp theo quy định của Công ước Quốc tế về Tiêu 
chuẩn huấn luyện, Cấp giấy chứng nhận và Trực 

ca đối với Thuyền viên, 1978, sửa đổi 2010 
 
 

FIRST-CLASS RADIO ELECTRONIC 
CERTIFICATE 

Issued under the provisions of the International 
Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, 
as amended in 2010 

 

(ảnh 3 x 4) 

 
Chữ ký của người được cấp giấy chứng chỉ 
Holder's Signature:............................. 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

................(1).............. 
CHỨNG NHẬN 
............(2)............ 

CERTIFIES THAT 
 
 

  
Họ và tên:........................ Quốc tịch:........................
Full Name Nationality 
Sinh ngày:........................ tại....................................
Date of birth                    Place of birth 
Đã tốt nghiệp khóa đào tạo Vô tuyến điện viên 
hàng hải hạng nhất về hệ thống an toàn và cấp cứu 
hàng hải toàn cầu, có đủ khả năng chuyên môn 
thực hiện chức danh Vô tuyến điện viên hàng hải 
hạng nhất trên các đài tàu biển được trang bị thiết 
bị của hệ GMDSS. 
Had passed the examination of the First - class 
Radio electronic Cerificate Training course for 
Global Maritime Distress and Safety System 
(GMDSS) and has all required qualifications as a 
First - class Radio electronic on the ship Radio 
Station fitted for the GMDSS. 
Giấy chứng chỉ số:................ cấp ngày:..................
Certificate No.                        issued on: 
Có giá trị đến ngày:.................................................
Valid until 

 
HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC 

THE RECTOR/THE DIRECTOR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn: 
(1): Ghi chữ in hoa tên tổ chức được cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp 

chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bằng tiếng Việt. 
(2): Ghi chữ in hoa tên tổ chức được cấp giấy công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp 

chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bằng tiếng Anh. 


